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Tóm tắt. Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn áp dụng giống lúa chịu hạn và tác 

động đến thu nhập của hộ nông dân. Dựa vào mẫu điều tra 120 hộ trồng lúa ở hai địa bàn nghiên cứu, chúng 

tôi đã sử dụng mô hình hồi quy Probit và hồi quy tuyến tính để ước lượng các nhân tố tác động đến sự lựa 

chọn của nông hộ. Kết quả chỉ ra rằng các nhân tố có tác động đến xác xuất sử dụng giống lúa chịu hạn bao 

gồm tuổi chủ hộ, số thành viên trong gia đình, thu nhập hàng tháng của hộ, số vụ sản xuất trong một năm, 

và tổng diện tích đất. Kết quả cũng chỉ ra nhóm hộ áp dụng giống lúa chịu hạn có thu nhập và giá bán cao 

hơn so với nhóm hộ không áp dụng, thông qua kết quả kiểm định t-test. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi 

khuyến nghị mở rộng áp dụng giống lúa chịu hạn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu 

nói chung và sự khan hiếm nguồn nước trong sản xuất nói riêng đang có xu hướng gia tăng trong thời gian 

gần đây. 
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Abstract. This study analyzes the factors affecting the selection of drought-tolerant rice varieties and their 

impact on the income of farmers. Based on a survey sample of 120 rice-growing households in the two study 

areas, we used Probit and linear regression models to estimate the factors affecting the choice of farmers. 

The results show that the factors that have an impact on the probability of using drought-tolerant rice 

varieties include the age of the household head, the number of family members, the monthly income of the 

household, the number of production crops in a year, and the total land area. The study also shows that the 

group of households applying drought-resistant rice varieties have higher income and selling prices than 

the group of households that do not, through the results of the t-test. From our findings, we highly 

recommend the adoption of drought-resitant rice varieties to mitigate the adverse impact of the increasing 

threats associated with climate change in general and water scarcity in particular.  

Keywords: water scarcity, drought-tolerant rice varieties, Probit model, Thua Thien Hue, An Giang 

1 Đặt vấn đề 

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, thành công nhờ cải 

cách chính sách đất đai, thị trường tiêu thụ mở rộng, và áp dụng mạnh mẽ tiến bộ kỹ thuật công 

nghệ mới trong nhiều năm qua [1]. Sự cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác kết hợp với môi 

trường sản xuất ngày càng khắc nghiệt đặt ra yêu cầu chiến lược của ngành lúa gạo không chỉ về 

mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn chú trọng vào chiến lược 

tăng cường năng lực thích ứng của toàn ngành. Canh tác lúa nước có ảnh hưởng to lớn đến an 

ninh lương thực, sử dụng tài nguyên nước, và nâng cao đời sống con người, đặc biệt là đối với 

các nước hạ lưu sông Mekong như là Việt Nam [2]. Hơn nữa, tình trạng mất an ninh nguồn nước 

ngày càng gia tăng đã được quan sát thấy ở khu vực này và dự kiến sẽ gia tăng tần suất và mức 

độ nghiêm trọng trong tương lai gần do mở rộng thủy điện, gia tăng dân số, nhu cầu lương thực 

cao hơn, và biến đổi khí hậu ngày càng tăng [3]. Theo dự báo của Trung tâm Quản lý môi trường 

quốc tế, đến năm 2050, nhiệt độ tối đa trung bình theo ngày ở các nước thuộc tiểu vùng sông 

Mekong mở rộng có thể tăng trong khoảng từ 1,6 đến 4,1 °C; lượng mưa có thể tăng từ 3% đến 

14%, làm gia tăng lưu lượng nước của sông. Đồng thời, khu vực cũng phải chịu ảnh hưởng lớn 

khi mực nước biển tăng từ 65 cm–100 cm vào cuối thế kỷ XXI. Những thay đổi này có thể dẫn 

đến một loạt mối đe dọa liên quan đến nguồn nước, như hạn hán gia tăng, lũ lụt và xâm nhập 

mặn, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp ở khu vực này [4].  

 Thực tế là trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

bền vững, Thừa Thiên Huế được đánh giá là giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp với diện tích 
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đất đai khá lớn. Tuy nhiên, thống kê cho thấy năm 2019, lượng mưa trên toàn địa bàn Thừa Thiên 

Huế thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, nắng nóng kèo dài liên tục trong nhiều tháng 

với nền nhiệt 47–48 °C có khi hơn 50 °C đã khiến khoảng 1.600 ha lúa vụ Hè Thu bị khô hạn, hơn 

2.100 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, hơn 3.000 ha cây trồng khác thiếu nước tưới [5]. An Giang là 

một trong những trung tâm sản xuất lúa gạo cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá trị mà 

cây lúa mang lại đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Cùng với định hướng 

phát triển tái cơ cấu ngành nông nghiệp với những cây con chủ lực như lúa, tỉnh An Giang đã có 

sự chuyển biến tích cực khi diện tích gieo trồng giảm nhưng giá trị sản xuất tăng do tăng năng 

suất. Với lợi thế thuộc khu vực hạ lưu sông Mekong có nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất 

cho các hộ nông dân trồng lúa nhưng trên thực tế tỉnh cũng phải đối diện với vấn đề khan hiếm 

nước diễn ra hàng năm. Do mực nước trên các kênh rạch xuống thấp kèm theo nắng nóng, tình 

trạng khô hạn của tỉnh An Giang ảnh hưởng đến 9.361 ha đất sản xuất nông nghiệp tại các địa 

phương trong năm 2021.  

 Để giảm thiểu ảnh hưởng của khan hiếm nguồn nước đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, 

áp dụng các giống chống chịu được tình trạng thiếu nước là rất quan trọng để giảm rủi ro cho 

người nông dân [7]. Do đó, để hiểu rõ hơn hành vi lựa chọn các giống lúa chống chịu hạn của 

nông dân trong sản xuất lúa hiện nay, nghiên cứu sẽ khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến áp 

dụng giống lúa chịu hạn và ảnh hưởng của hành vi đó đến thu nhập của các hộ sản xuất ở các 

địa bàn nghiên cứu. Những kết quả đạt được sẽ phần nào thấy được tình hình thực tế về hành vi 

thích ứng của hộ sản xuất đối với sự khan hiếm nước tại các địa phương này. Nghiên cứu thu thập 

thông tin từ hai địa phương trồng lúa có điều kiện sản xuất tương đối khác biệt. Mục tiêu là để có 

sự so sánh để tìm ra sự khác nhau về hành vi, các nhân tố tác động đến lựa chọn giải pháp thích 

ứng từ nông hộ khi phải đối mặt với cùng một vấn đề đó là sự gia tăng của khan hiếm và thiếu hụt 

nguồn nước trong canh tác lúa. 

2 Tổng quan nghiên cứu  

 Trong tổng quan tài liệu về sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, có nhiều 

nghiên cứu tập trung vào áp dụng các giống cây trồng cải tiến (năng suất cao, chống chịu tốt…) 

[8–10]. Phần lớn các nghiên cứu trước đây tập trung vào việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc áp dụng công nghệ [8, 11]; trong khi những nghiên cứu khác phân tích tác động của việc áp 

dụng đối với hiệu quả và năng suất [12–14]; hoặc phúc lợi hộ gia đình [12]. Ngoài ra, các tác giả 

Nguezet và cs. [8], và Kijima và cs. [15], đã điều tra tác động của việc áp dụng giống cây trồng 
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cải tiến đối với thu nhập và nghèo đói ở Uganda và Nigeria. Tuy nhiên, nghiên cứu khám phá về 

các yếu tố quyết định áp dụng chiến lược giảm thiểu tác động của hạn hán trong sản xuất lúa còn 

khá ít. Hầu hết các nghiên cứu về quyết định áp dụng chung của nông dân đều tập trung vào 

việc áp dụng các giống cây trồng cải tiến và phân bón vô cơ [8, 16, 17]. Do đó, các yếu tố quyết 

định đến việc áp dụng các giống lúa chịu hạn là cần thiết cho chính sách tương lai cũng như tính 

bền vững. Phân tích nhân tố tác động đến lựa chọn áp dụng sự thay đổi công nghệ trong sản xuất 

của các hộ có thể sử dụng mô hình Logit [10, 11, 16], hoặc Probit [8, 12, 17,  18–20]. Nghiên cứu 

của Martey và cs. [18] đã tìm thấy rằng việc áp dụng giống chịu hạn được xác định bởi khả năng 

tiếp cận hạt giống, dịch vụ cung cấp, nguồn lao động sẵn có, và vị trí địa lý của các hộ nông dân. 

Áp dụng các giống sản xuất nông nghiệp với đặc điểm thích nghi với các điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt như hạn hán có thể mang nhiều lợi ích cho người nông dân. Nghiên cứu của Simtowe và 

cs. [7] khẳng định vai trò tiềm năng của hạt giống chịu hạn như một công nghệ có khả năng giảm 

thiểu tác động tiêu cực của các điều kiện mưa bất lợi, nên ngày càng phù hợp với thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các nghiên cứu cho trường hợp của Việt Nam thường tập trung vào 

phân tích các nhân tố tác động đến áp dụng một tiến bộ kỹ thuật hay công nghệ nào đó, mà ít khi 

gắn kết với kiểm định tác động của việc ứng dụng đó với kết quả đầu ra của nông hộ [24]. 

3 Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu thứ cấp bao gồm diện tích, sản lượng, năng suất 

bình quân và giá trị sản xuất đã được thu thập từ các báo cáo nhằm thể hiện được các hoạt động 

trong sản xuất nông nghiệp ở địa bàn nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng thu thập các 

thông tin và ảnh hưởng của các đợt hạn hán, thiếu nước đến hoạt động sản xuất của nông hộ từ 

các tài liệu báo cáo của các tạp chí internet và thư viện.  

Nghiên cứu đã tiến hành điều tra 120 chủ hộ sản xuất lúa trên các địa bàn nghiên cứu bằng 

phỏng vấn trực tiếp các chủ hộ. Trên cơ sở tham vấn chuyên gia ở Sở Nông nghiệp, nghiên cứu 

tiến hành lựa chọn các huyện có đặc điểm sản xuất lúa khá đại diện cho tình hình sản xuất chung 

của địa phương. Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để lựa chọn các chủ 

hộ sản xuất lúa trong các xã có hoạt động sản xuất lúa bao gồm: 60 hộ ở xã Thủy Phương và xã 

Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, và 60 hộ ở xã Phú Xuân, và xã Bình Phú 

ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Các địa bàn nghiên cứu được lựa chọn thể hiện được các điều 

kiện khác nhau trong hoạt động sản xuất lúa [5, 6]. Bảng hỏi đã được thiết kế và thu thập các 
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thông tin về đặc điểm kinh tế xã hội của chủ hộ sản xuất lúa, tình hình sản xuất của hộ, tình hình 

sử dụng nước và giải pháp ứng phó, và hành vi áp dụng giống lúa chịu hạn trong sản xuất. 

Phương pháp mô hình kinh tế lượng: Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa 

chọn các chiến lược thích ứng trong sản xuất lúa của hộ gia đình, nghiên cứu đã sử dụng mô hình 

hồi quy tuyến tính và hồi quy Probit để tính tác động của các yếu tố thuộc về hộ ảnh hưởng như 

thế nào đến khả năng chấp nhận sử dụng giống lúa chịu hạn trong sản xuất lúa. Mô hình hồi qui 

tuyến tính có dạng như sau: Y = 𝛽0 + 𝛽iXi + ε. Các biến được sử dụng là tương ứng với các biến 

được sử dụng ở mô hình Probit. 

Mô hình hồi qui Probit có dạng như sau: 

 

trong đó: Pr là xác suất lựa chọn có/không áp dụng giống chịu hạn; Y là biến phụ thuộc thể hiện 

quyết định lựa chọn của hộ sản xuất; Y = 1: hộ chọn giống lúa chịu hạn trong trồng lúa; Y = 0: hộ 

không sử dụng giống lúa chịu hạn; Xi là biến độc lập, thể hiện các yếu tố thuộc về đặc trưng của 

chủ hộ và đặc điểm sản xuất của hộ, và εi là phần dư. Các đặc tính của hộ sản xuất bao gồm tuổi 

của chủ hộ, giới tính của chủ hộ, qui mô hộ gia đình, số lượng đang ở độ tuổi lao động, số lượng 

thành viên gia đình đang làm việc, trình độ giáo dục của chủ hộ, thu nhập hàng tháng của hộ, số 

mùa vụ sản xuất lúa trong năm, tần suất thiếu nước, tổng diện tích sản xuất lúa, và vị trí địa lý 

của hộ sản xuất. Biến giả vị trí (1: Hương Thủy; 0: Khác) là biến quan trọng để kiểm định thống 

kê sự khác biệt giữa hai vùng sản xuất có tác động như thế nào đến kết quả đầu ra của hoạt động 

sản xuất lúa. Các biến đã được sử dụng trong mô hình ước lượng đã được tham khảo từ các 

nghiên cứu của Ghimire và cs. [19], Pandey và Shukla [21], Martey và cs. [18], Liwenga [22], và 

Mahabub và cs. [14]. Hồi quy tuyến tính được sử dụng như một hồi qui nền để so sánh với Probit. 

Bên cạnh đó các nghiên cứu trước [23, 24] cũng đã sử dụng phương pháp t-test để kiểm tra sự 

khác biệt về thu nhập giữa hai nhóm có/không áp dụng các chiến lược thích ứng khác nhau trong 

sản xuất nông nghiệp. 

4 Kết quả và thảo luận 

4.1 Đặc điểm của các hộ được điều tra 

 Bảng 1 trình bày một số đặc điểm của hộ được điều tra. Hầu hết chủ hộ có độ tuổi khá cao 

và số năm đến trường tương đối thấp. Bình quân chung tại hai địa phương nghiên cứu có 43,33% 
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là chủ hộ dưới hoặc bằng 50 tuổi và trên 50 tuổi chiếm 56,67%.  Ở thị xã Hương Thủy, các chủ hộ 

có độ tuổi dưới hoặc bằng 50 chỉ chiếm 14 hộ, tương ứng 23,33% trong tổng số điều tra; độ tuổi 

trên 50 chiếm phần lớn chiếm 76,67%. Tuy nhiên, ở huyện Châu Phú, đa phần chủ hộ có độ tuổi 

dưới 50 chiếm 63,33%; số còn lại là trên 50 tuổi. Là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có từ lâu đời, 

với yêu cầu có kinh nghiệm sản xuất nên các chủ hộ có độ tuổi cao có thể là lợi thế trong hoạt 

động sản xuất lúa. Liên quan đến giới tính, phần lớn chủ hộ sản xuất là nam giới ở cả 2 địa bàn 

nghiên cứu. Ở thị xã Hương Thủy, tỷ lệ nam giới là chủ hộ được phỏng vấn là 55 người, chiếm 

91,67%. Trong khi đó, tỷ lệ nam giới là chủ hộ được phỏng vấn ở huyện Châu Phú là thấp hơn, 

đạt 49 nam giới với tỷ lệ 81,67%. 

 Liên quan đến trình độ văn hóa của chủ hộ được phỏng vấn, tổng số hộ điều tra 120 hộ 

nhưng chỉ 29 hộ có trình độ học vấn trên Trung học cơ sở (THCS) chiếm 24,16%, còn lại đa phần 

dưới THCS. Đây là một chỉ tiêu quan trọng biểu hiện về mặt chất lượng lao động, nó liên quan 

đến tính sáng tạo, khả năng áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm. Tuy nhiên ở nông thôn, ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp, vấn đề học tập 

nâng cao trình độ văn hóa nhiều khi chưa được các hộ nông dân quan tâm đúng mức và tổ chức 

sản xuất chủ yếu dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy theo thời gian. Ở thị xã Hương Thủy, số 

lượng chủ hộ có trình độ học vấn dưới THCS cao gấp nhiều lần so với các chủ hộ có trình độ học 

vấn trên THCS, lần lượt chiếm 20% và 80%. Số liệu cũng cho thấy trình độ văn hóa của chủ hộ ở 

huyện Châu Phú với tỷ lệ lần lượt là 28,33% và 71,67%. 

 Nhìn chung, qui mô hộ gia đình của các hộ sản xuất lúa có hơn bốn thành viên trong mỗi 

hộ, trong đó có khoảng ba thành viên ở độ tuổi lao động nhưng chỉ có hai thành viên là đang làm 

việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Số liệu giữa hai địa phương là không khác biệt nhiều. 

Liên quan đến thu nhập bình quân hàng tháng của hộ, số liệu cho thấy là thu nhập bình quân của 

hộ ở huyện Châu Phú là cao hơn với bình quân 3 triệu đồng/tháng; trong khi ở thị xã Hương 

Thủy chỉ khoảng 2,7 triệu đồng/tháng. Về số vụ sản xuất thì phần lớn các hộ có xu hướng sản 

xuất 3 vụ trong năm ở huyện Châu Phú. Tần suất thiếu nước cho sản xuất lúa khoảng 2 lần trong 

một năm. Diện tích sản xuất bình quân của hộ ở huyện Châu Phú là cao hơn rất nhiều so với hộ 

điều tra ở thị xã Hương Thủy. 
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Bảng 1. Đặc điểm các hộ điều tra 

Chỉ tiêu 
Thị xã Hương Thủy Huyện Châu Phú BQC 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Tuổi 

Dưới hoặc bằng 50 14 23,33 27 63,33 52 43,33 

Trên 50 46 76,67 23 36,67 68 56,67 

Giới tính 

Nam 55 91,67 49 81,67 104 86,67 

Nữ 5 8,33 11 18,33 16 13,33 

Trình độ học vấn 

Trên THCS 12 20,00 17 28,33 29 24,16 

Dưới THCS 48 80,00 43 71,67 91 83,83 

Số thành viên trong                   

gia đình (số người) 
4,5 4,6 4,6 

Số thành viên ở độ tuổi                

lao động (số người) 
3,3 3,5 3,5 

Số thành viên đang làm việc 

(số người) 
2,3 2,4 2,6 

Thu nhập hàng tháng                   

của hộ (triệu đồng/Tháng) 
2,7 3 2,8 

Số mùa vụ sản xuất lúa trong 

năm (số vụ) 
2,1 2,7 2,5 

Tần xuất thiếu nước (số lần) 1,9 1,8 1,8 

Nguồn: Xử lý số liệu điều tra 2021 

4.2  Đánh giá thực trạng khan hiếm nước và giải pháp ứng phó của hộ được điều tra  

Để đánh giá tình trạng khan hiếm nước ở các vùng sản xuất của nông hộ, nghiên cứu đã 

tiến hành khảo sát ý kiến đối với tình trạng khan hiếm nguồn nước, các giải pháp có thể giảm 

thiểu tác động của khan hiếm nước trong sản xuất. Đánh giá của nông hộ được sử dụng thang 

đo Likert từ thấp đến cao, thấp nhất là giá trị 1 với ý nghĩa là hoàn toàn không đồng ý và cao nhất 

là giá trị 5 với ý nghĩa là hoàn toàn đồng ý. 
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Đánh giá về mức độ khan hiếm nước trong trồng lúa của hai khu vực điều tra có giá trị cao 

hơn mức trung bình, lần lượt là 3,63 và 3,90. Nhìn chung các chỉ số đánh giá thực trạng khan 

hiếm nước từ nông hộ ở huyện Châu Phú là cao hơn các chỉ số đánh giá của các nông hộ ở Thị xã 

Hương Thủy. Điều này có nghĩa là sự khan hiếm nguồn nước ở khu vực điều tra là một vấn đề 

khá nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất lúa. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng khảo sát ý kiến 

của nông hộ về các giải pháp nhằm cải thiện nguồn nước để giảm thiểu tác động của sự khan 

hiếm. Kết quả cho thấy rằng, vai trò của quản lý các dịch vụ sinh thái của dòng chảy các sông, 

kênh đầu nguồn là rất quan trọng nhằm giảm thiểu sự khan hiếm nguồn nước cho các vùng sản 

Bảng 2. Đánh giá của chủ hộ về thực trạng khan hiếm và các giải pháp ứng phó 

Phân loại 
Thị xã                  

Hương Thủy 

Huyện            

Châu Phú 
Tổng 

Thiếu nước là một vấn đề nghiêm trọng đối với sản 

xuất lúa tại khu vực sản xuất 
3,63 3,90 3,76 

Quản lý các dịch vụ sinh thái của dòng chảy các sông, 

kênh đầu nguồn sẽ giúp điều tiết dòng chảy đến hộ 

sử dụng ở hạ lưu 

4,15 3,90 4,02 

Quản lý dịch vụ sinh thái của dòng chảy các sông, 

kênh đầu nguồn sẽ giúp đảm bảo nguồn nước cung 

cấp và gia tăng lượng nước cung cấp cho sản xuất lúa  

3,66 3,74 3,70 

Quản lý các dịch vụ sinh thái của dòng chảy các sông, 

kênh đầu nguồn sẽ giúp duy trì chất lượng nước cung 

cấp cho sản xuất lúa 

4,02 4,18 4,10 

Việc đầu tư vào hệ thống thu giữ/trữ nước mưa ở quy 

mô hộ gia đình sẽ giúp giải quyết vấn đề thiếu nước 

trong sản xuất lúa 

2,70 2,76 2,73 

Việc đầu tư vào các mô hình trữ nước mưa ở địa 

phương sẽ giúp giải quyết vấn đề thiếu nước trong 

sản xuất lúa 

3,70 3,93 3,82 

Việc sử dụng kỹ thuật tưới nước phù hợp giúp giải 

quyết vấn đề thiếu nước trong sản xuất lúa 
4,25 4,26 4,26 

Việc sử dụng biện pháp kiểm soát cỏ dại phù hợp sẽ 

giúp giải quyết vấn đề thiếu nước trong sản xuất lúa 
4,11 4,36 4,24 

Nguồn: Xử lý số liệu điều tra 2021 
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xuất, các chỉ số đánh giá trung bình từ nông hộ đạt lớn hơn 3,7. Bên cạnh đó, việc sử dụng các 

biện pháp kỹ thuật tưới nước và biện pháp kiểm soát cỏ dại cũng được các chủ hộ đánh giá với 

vai trò khá quan trọng. Chỉ số đánh giá của các nông hộ về hai biện pháp này là lớn hơn 4,0.            

 Tuy nhiên, chỉ số đánh giá về việc đầu tư vào các hệ thống thu giữ nước ở quy mô hộ gia 

đình đã không được đánh giá cao, chỉ khoảng 2,73. Điều này có thể là do sự hạn chế về nguồn 

lực tài chính nên nông dân không sẵn sàng đề đầu tư vào các hệ thống có chi phí cao nhằm tích 

trữ nước ở quy mô hộ. 

4.3 Các nhân tố tác động đến lựa chọn áp dụng giống lúa chịu hạn của nông hộ 

 Để ứng phó với rủi ro do biến đổi khí hậu nói chung và sự khan hiếm nguồn nước trong 

sản xuất nói riêng, nông dân đã áp dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất lúa. Một trong 

những sự thay đổi công nghệ quan trọng đó là áp dụng giống lúa chống chịu hạn như một cách 

thức để giảm thiểu những tác động tiêu cực do sự khan hiếm nguồn nước gây ra đối với hộ sản 

xuất lúa ở địa bàn nghiên cứu. Để giải thích vì sao nông dân đã lựa chọn giống lúa chịu hạn để 

sản xuất, nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp ước lượng bao gồm hồi quy tuyến tính và hồi 

quy bằng mô hình Probit. Nhóm giống lúa chịu hạn bao gồm các giống lúa OM7347, OM5464, 

OM6162, OM7398, OM7364, OM8928 và OM6677, có thời gian sinh trưởng từ 85–110 ngày, có khả 

năng chịu khô hạn từ cấp 1 đến cấp 3 (ở giai đoạn mạ và giai đoạn trổ), năng suất cao, phẩm chất 

gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hai giống OM6162 và OM7347 là giống lúa thơm, chất lượng 

cao, ngoài khả năng chịu hạn tốt còn có khả năng chịu được phèn mặn. Thống kê từ cuộc khảo 

sát cho thấy rằng có khoảng 28,33 % hộ ở thị xã Hương Thủy đã sử dụng giống lúa chịu hạn, 

trong khi đó, số hộ sử dụng giống lúa chịu hạn ở huyện Châu Phú là 33,33% của tổng số hộ được 

phỏng vấn. Bình quân chung, có 33,83 % hộ được phỏng vấn đã sử dụng giống lúa chịu hạn trong 

sản xuất lúa (Bảng 3). 

Bảng 3. Tình hình sử dụng giống lúa chịu hạn ở địa bàn nghiên cứu 

Nhóm hộ 
Thị xã Hương Thủy Huyện Châu Phú Tổng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Hộ sử dụng giống lúa chịu hạn 17 28,33 20 33,33 37 30,83 

Hộ không sử dụng giống lúa chịu 

hạn 
43 71,67 40 66,67 83 

69,17 

Nguồn: Xử lý số liệu điều tra 2021 
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Bằng hai phương pháp ước lượng khác nhau, nghiên cứu đã cho thấy kết quả khác nhau về các 

yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giống lúa trong sản xuất để giảm thiểu tác động của sự 

khan hiếm nguồn nước (Bảng 4). Ở phương pháp hồi quy tuyến tính, nghiên cứu tìm thấy yếu tố 

về số lượng thành viên trong gia đình đã tác động tích cực đến sử dụng giống lúa chịu hạn với 

hệ số 0,108 với mức ý nghĩa thống kê 5%. Tương tự, số lượng mùa vụ sản xuất và tổng diện tích 

tăng lên cũng tăng khả năng sử dụng giống lúa chịu hạn ở hộ sản xuất lúa, với hệ số lần lượng là 

0,370 và 0,015 tương ứng với mức ý nghĩa thống kê là 1% và 5%.  

Bảng 4. Các yếu tố tác động đến lựa chọn giống lúa chịu hạn của nông hộ được điều tra 

Biến số Hồi quy tuyến tính Hồi quy Probit 

Giới tính (1: Nam; 0: Nữ) 
-0,029 -0,091 

-0,07 -0,247 

Tuổi chủ hộ (năm) 
-0,005 -0,029** 

-0,003 -0,013 

Số thành viên trong gia đình (số người) 
0,108** 0,384*** 

-0,044 -0,146 

Số thành viên ở độ tuổi lao động (số người) 
0,013 0,212 

-0,043 -0,137 

Số thành viên đang làm việc (số người) 
-0,003 -0,09 

-0,028 -0,124 

Trình độ giáo dục của chủ hộ (Số năm) 
0,055 0,089 

-0,041 -0,134 

Thu nhập hàng tháng của hộ (triệu đồng/Tháng) 
-0,06 -0,258** 

-0,041 -0,132 

Số mùa vụ sản xuất lúa trong năm (số vụ) 
0,370*** 1,402*** 

-0,121 -0,376 

Tần xuất thiếu nước (số lần) 
0,053 0,149 

-0,038 -0,145 

Tổng diện tích sản xuất lúa (ha) 
0,015** 0,137*** 

-0,007 -0,047 

Vị trí (1: Hương Thủy; 0: Khác) 
-0,018 -0,047 

-0,055 -0,193 

Hằng số 
-0,771 -4,706*** 

-0,496 -1,787 

 Ghi chú: ***, **, * tương ứng các mức ý nghĩa thống kê 1%, 5%, 10% 
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 Ở phương pháp hồi quy bằng mô hình Probit, nghiên cứu đã chỉ ra nhiều yếu tố đã ảnh 

hưởng đến xác suất lựa chọn giống lúa chịu hạn của hộ sản xuất. Tuổi chủ hộ tăng lên sẽ giảm 

khả năng sử dụng lúa chịu hạn của hộ để đối phó với sự khan hiếm nguồn nước trong sản xuất 

với hệ số 0,029 ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Tương tự hồi quy tuyến tính, hồi quy Probit cũng cho 

thấy ý nghĩa thống kê của yếu tố về số thành viên trong gia đình tác động tích cực đến hành vi 

sử dụng giống lúa chịu hạn, với hệ số cao hơn 0,384 ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Yếu tố thu nhập 

hàng tháng của hộ đã tác động tiêu cực đến sự xác suất sử dụng giống lúa chịu hạn của hộ, với 

hệ số 0,258 tại mức ý nghĩa thống kê 5%, yếu tố này là không được tìm thấy ý nghĩa thống kê ở 

hồi quy tuyến tính. Với hồi quy Probit, nghiên cứu cho thấy số vụ sản xuất tăng lên sẽ tăng khả 

năng sử dụng giống lúa chịu hạn với hệ số 1,402 tại mức ý nghĩa thống kê 1%. Tương tự, tại mức 

ý nghĩa thống kê 1%, diện tích sản xuất tăng lên sẽ tăng khả năng nông dân sử dụng giống lúa 

chịu hạn.  

 Để phân tích các yếu tố tác động xác suất đến sự lựa chọn giống lúa chịu hạn của hộ sản 

xuất, nghiên cứu cũng phân tích tác động biên của hai hồi quy tuyến tính và hồi quy bằng mô 

hình Probit (Bảng 5). Kết quả cho thấy, gia tăng qui mô hộ gia đình có tác động tích cực đến xác 

suất áp dụng giống lúa chịu hạn; cụ thể, tăng lên 1 thành viên trong gia đình sẽ tăng xác suất áp 

dụng giống lúa chịu hạn lên 10,6%. Qui mô hộ gia đình lớn hơn yêu cầu hộ phải mở rộng sản 

xuất và tạo ra một lượng lương thực ổn định để đảm bảo an ninh lương thực, và sử dụng giống 

lúa chịu hạn là một biện pháp giảm thiểu rủi ro do khan hiếm nguồn nước. Một yếu tố khác là số 

vụ sản xuất lúa trong một năm, nghiên cứu chỉ ra rằng hộ sản xuất ba vụ sẽ tăng xác suất sử dụng 

giống lúa chịu hạn lên 38,7% với hồi quy mô hình Probit. Các hộ sản xuất ba vụ trong năm sẽ cần 

một lượng nước ổn định để sản xuất lúa nhằm đạt năng suất cao; tuy nhiên, rủi ro khan hiếm 

nước là không thể lường trước nên áp dụng giống lúa chịu hạn là cách hiệu quả để chủ động 

phòng ngừa rủi ro do sự kham hiếm nước gây ra nhằm đạt được hiệu quả trong sản xuất. Tương 

tự, diện tích sản xuất lúa lớn hơn sẽ tăng xác suất sử dụng giống lúa chịu hạn lên 3,8% với hồi 

quy Probit. Thực tế là diện tích càng lớn sẽ chịu nhiều rủi ro của các hình thức biến đổi khí hậu 

cũng như sự khan hiếm nước sản xuất lúa. Do vậy, các hộ sở hữu diện tích lớn sẽ sử dụng giống 

lúa chịu hạn nhiều hơn trong bối cảnh khan hiếm nước sản xuất trong lĩnh vực lúa gia tăng. Bên 

cạnh đó, biến vị trí (1: Hương Thủy; 0: Khác) không có ý nghĩa thống kê cho thấy chưa có bằng 

chứng về tác động của các vùng sản xuất khác nhau đến lựa chọn áp dụng giống chịu hạn của 

nông hộ điều tra. 
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Bảng 5. Tác động biên của các yếu tố đến xác suất sử dụng giống lúa chịu hạn của hộ được điều tra 

Biến số 
Tác động biên 

(Hồi quy tuyến tính) 

Tác động biên 

(hồi quy Probit) 

Giới tính (1: Nam; 0: Nữ) 
-0,029 -0,025 

-0,07 -0,068 

Tuổi chủ hộ (năm) 
-0,005 -0,008** 

-0,003 -0,004 

Số thành viên trong gia đình            

(số người) 

0,108** 0,106*** 

-0,044 -0,037 

Số thành viên ở độ tuổi lao động  

(số người) 

0,013 0,059 

-0,043 -0,038 

Số thành viên đang làm việc                   

(số người) 

-0,003 -0,025 

-0,028 -0,034 

Trình độ giáo dục của chủ hộ                

(số năm) 

0,055 0,025 

-0,041 -0,037 

Thu nhập hàng tháng của hộ  

(triệu đồng/Tháng) 

-0,06 -0,071** 

-0,041 -0,036 

Số mùa vụ sản xuất lúa trong năm 

(số vụ) 

0,370*** 0,387*** 

-0,121 -0,092 

Tần xuất thiếu nước (số lần) 
0,053 0,041 

-0,038 -0,039 

Tổng diện tích sản xuất lúa (ha) 
0,015** 0,038*** 

-0,007 -0,013 

Vị trí (1: Hương Thủy; 0: Khác) 
-0,018 -0,013 

-0,055 -0,053 

  Ghi chú: ***, **, * tương ứng các mức ý nghĩa thống kê 1%, 5%, 10% 

4.4 Tác động của áp dụng giống lúa chịu hạn đến thu nhập của nông hộ được điều tra 

 Dựa vào số liệu khảo sát 120 hộ ở hai địa phương, nghiên cứu tiến hành so sánh về năng 

suất, giá bán, và doanh thu của nhóm sử dụng giống lúa chịu hạn và nhóm hộ nông dân không 

sử dụng giống lúa chịu hạn. Ở thị xã Hương Thủy, giá bán của nhóm sử dụng giống lúa chịu hạn 

là cao hơn so với nhóm không sử dụng giống lúa chịu hạn, lần lượt là 5.697 đồng/kg và                               

5.528 đồng/kg, với mức ý nghĩa thống kê là 0,067. Sử dụng giống lúa cải tiến trong điệu kiện rủi 

ro như khan hiếm nước có thể giúp hộ đạt được chất lượng sản phẩm tốt hơn và năng suất có thể  
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Bảng 6. So sánh hai nhóm hộ có/không áp dụng giống chịu hạn ở từng địa bàn nghiên cứu 

Địa điểm Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Sử dụng giống 

lúa chịu hạn 

 (A) 

Không sử dụng 

giống lúa chịu 

hạn (B) 

(A-B) 
p-

value 

Thị xã 

Hương thủy 

Năng suất Tấn/ha 7,36 7,05 0,301 0,139 

Giá bán Đồng/ kg 5.697,6 5.528,8 168,7* 0,067 

Doanh thu 
Nghìn 

đồng 
41.890,9 39.381,4 2.509,5* 0,077 

Huyện  

Châu Phú 

Năng suất Tấn/ha 7,31 7,2 0,11 0,525 

Giá bán Đồng/ kg 5.778,6 5.513,5 265,1*** 0,000 

Doanh thu 
Nghìn 

đồng 
42.345 40.246 2.099* 0,096 

  Ghi chú: ***, **, * tương ứng các mức ý nghĩa thống kê 1%, 5%, 10%. 

cao hơn. Số liệu đã chỉ ra là năng suất của nhóm hộ áp dụng giống chịu hạn là cao hơn, mặc dù 

không có ý nghĩa thống kê. 

 Kết quả là doanh thu của hộ sử dụng giống lúa chịu hạn là cao hơn so với nhóm không sử 

dụng với mức ý nghĩa thống kê là 0,077. Tương tự, ở huyện Châu Phú, nghiên cứu cũng không 

tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm sử dụng và nhóm không sử dụng mặc dù 

nhóm sử dụng có năng suất cao hơn. Tuy nhiên, giá bán của nhóm sử dụng giống lúa chịu hạn ở 

huyện Châu Phú là cao hơn so với nhóm không sử dụng, lần lượt là 5.778,6 đồng/kg và                          

5.513,5 đồng/kg, tại mức ý nghĩa thống kê 1%. Kết quả là doanh thu của hộ sử dụng giống lúa 

chịu hạn trong sản xuất lúa là cao hơn so với nhóm không sử dụng tại mức ý nghĩa thống kê là 

10%. 

5 Kết luận và khuyến nghị 

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát hộ sản xuất ở địa bàn nghiên cứu để đánh giá lựa chọn 

áp dụng giống lúa chịu hạn nhằm ứng phó với rủi ro biến đổi khí hậu nói chung và sự khan hiếm 

nguồn nước trong sản xuất nói riêng. Để giải thích vì sao nông dân đã lựa chọn giống lúa chịu 

hạn trong sản xuất, nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp ước lượng bao gồm hồi quy tuyến 

tính và hồi quy bằng mô hình Probit để phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn của hộ 

nông dân. Nghiên cứu đã cho thấy kết quả khác nhau về các nhân tố tác động đến hành vi lựa 

chọn giống lúa trong sản xuất nhằm giảm thiểu tác động của sự khan hiếm nguồn nước.  
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Kết quả ước lượng đã chỉ ra một số nhân tố có có nghĩa thống kê đến sự lựa chọn của hộ 

sản xuất về áp dụng giống lúa chịu hạn. Ở phương pháp hồi quy tuyến tính, nghiên cứu tìm thấy 

yếu tố về số lượng thành viên trong gia đình, số lượng mùa vụ sản xuất và tổng diện tích có ý 

nghĩa thông kê. Ở phương pháp hồi quy bằng mô hình Probit, nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều 

yếu tố đã ảnh hướng đến hành vi lựa chọn giống lúa chịu hạn của hộ sản xuất bao gồm tuổi chủ 

hộ, số thành viên trong gia đình, yếu tố thu nhập hàng tháng của hộ, số vụ sản xuất trong một 

năm, và tổng diện tích sản xuất. 

Nghiên cứu cũng tiến hành so sánh về năng suất, giá bán, và doanh thu của nhóm sử dụng 

giống lúa chịu hạn và nhóm hộ nông dân không sử dụng giống lúa chịu hạn. Kết quả cho thấy 

rằng giá bán, doanh thu của nhóm hộ đã sử dụng giống lúa chịu hạn là cao hơn so với nhóm 

không sử dụng ở cả hai địa bàn nghiên cứu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị rằng nông dân có thể 

mở rộng áp dụng giống lúa chịu hạn nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu 

nói chung và sự khan hiếm nguồn nước ngày càng gia tăng trong sản xuất nói riêng. Bên cạnh 

đó, giảm thiểu sự manh mún trong sản xuất nhằm tăng quy mô diện tích sản xuất của hộ có thể 

giúp nông hộ tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như là các giống lúa chịu hạn 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trong điều kiện môi trường sản xuất biến động như hiện 

nay.  
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